PHỤ LỤC 1
PHÂN BỔ CHO CÁC ĐỊA PHƯƠNG, ĐƠN VỊ
	TT
	Các địa phương, đơn vị
	Số liều vắc xin

	1
	Trung tâm KSBT Bắc Giang
	50.000

	2
	Trung tâm KSBT Bắc Ninh
	50.000

	3
	Trung tâm KSBT tỉnh Bắc Kạn
	3.500

	4
	Trung tâm KSBT tỉnh Cao Bằng
	5.000

	5
	Trung tâm KSBT tỉnh Tuyên Quang
	5.500

	6
	Trung tâm KSBT tỉnh Hà Nam
	5.000

	7
	Trung tâm KSBT tỉnh Hà Giang
	6.600

	8
	Trung tâm KSBT tỉnh Ninh Bình
	5.500

	9
	Trung tâm KSBT tỉnh Vĩnh Phúc
	5.500

	10
	Trung tâm KSBT tỉnh Hưng Yên
	6.600

	11
	Trung tâm KSBT tỉnh Thái Nguyên
	6.600

	12
	Trung tâm KSBT tỉnh Hà Tĩnh
	6.500

	13
	Trung tâm KSBT tỉnh Quảng Ninh
	8.800

	14
	Trung tâm KSBT tỉnh Phú Thọ
	7.200

	15
	Trung tâm KSBT tỉnh Nam Định
	7.200

	16
	Trung tâm KSBT Thành phố Hải Phòng
	8.300

	17
	Trung tâm KSBT tỉnh Thái Bình
	7.200

	18
	Trung tâm KSBT tỉnh Hải Dương
	17.600

	19
	Trung tâm KSBT tỉnh Nghệ An
	9.400

	20
	Trung tâm KSBT tỉnh Thanh Hóa
	10.000

	21
	Trung tâm KSBT tỉnh Cần Thơ
	10.000

	22
	Trung tâm KSBT Thành phố Hà Nội
	20.000

	23
	Viện Kiểm định quốc gia vắc xin và sinh phẩm y tế (để kiểm định và lưu mẫu)
	300


 
PHỤ LỤC 2
PHÂN BỔ CHO CÁC ĐƠN VỊ
	TT
	Các đơn vị
	Số liều vắc xin

	1
	Bệnh viện K
	1.500

	2
	Bệnh viện Nhi Trung ương
	5.000

	3
	Bệnh viện E
	7.000

	4
	Dự án TCMR Quốc gia
	4.350

	5
	Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh
	6.000

	6
	Tổng công ty Dược Việt Nam - Công ty cổ phần
	200

	7
	Công ty TNHH Một thành viên vắc xin và sinh phẩm số 1
	250

	8
	Công ty TNHH Một thành viên Nhà xuất bản y học
	50

	9
	Trường Cao đẳng Kỹ thuật trang thiết bị y tế
	100


 
PHỤ LỤC 3
PHÂN BỔ CHO CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC BỘ Y TẾ
	TT
	Các đơn vị
	Số liều vắc xin
	Trung tâm KSBT tiếp nhận vắc xin

	1
	Công ty TNHH Một thành viên Vắc xin Pasteur Đà Lạt
	100
	Lâm Đồng

	2
	Trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương
	100
	Hải Dương

	3
	Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa
	300
	Đồng Nai

	4
	Chi nhánh Công ty TNHH một thành viên Nhà xuất bản Y học
	50
	Hồ Chí Minh

	5
	Viện Pháp y quốc gia (phân viện Pháp y quốc gia tại Hồ Chí Minh)
	100
	Hồ Chí Minh

	6
	Viện Pháp y tâm thần Trung ương (phân viện Nghệ An)
	100
	Nghệ An

	7
	Trung tâm pháp y tâm thần khu vực miền núi phía Bắc
	100
	Phú Thọ

	8
	Trung tâm pháp y tâm thần khu vực miền Trung
	100
	Thừa Thiên Huế

	9
	Trung tâm pháp y tâm thần khu vực Tây Nguyên
	100
	Đắk Lắk

	10
	Trung tâm pháp y tâm thần khu vực Thành phố Hồ Chí Minh
	100
	Hồ Chí Minh

	11
	Trung tâm pháp y tâm thần khu vực Tây Nam Bộ
	100
	Cần Thơ


